CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  LÒ HƠI
Mã học phần:  DLANH 117
Thời gian thực hiện học phần:  : 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt.
· Tính chất: là học phần tự chọn.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại lò hơi thường gặp trong nhà máy điện.
· Kỹ năng:  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương pháp tính toán thiết kế kiểm tra lò hơi , hoạt động của các hệ thống đồ thị hệ thống cấp nước và hệ thống phụ trợ.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
1. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý 
thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái niệm chung về lò hơi
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Nhiên liệu
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Quá trình cháy
	5
	5
	
	

	4
	Chương 4: Buồng lửa ghi – buồng lửa phun
	4
	3
	
	1

	5
	Chương 5: Trao đổi nhiệt trong lò hơi
	4
	4
	
	

	6
	Chương 6:Chế độ nước trong lò hơi- phương pháp thu hơi sạch
	5
	4
	
	1

	7
	Chương 7: Các thiết bị chính và phụ trong lò hơi
	3
	3
	
	

	Cộng
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết
	Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ  LÒ HƠI
	Thời gian:3 giờ


Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
·  Trình bày nguyên lý làm việc của lò hơi.
·  Đánh giá được một lò dựa theo các thông số chính.
- Phân loại một số thiết bị lò hơi.
         - Trình bày được một số thiết bị lò hơi sử dụng trong dân dụng, trong công nghiệp.
NỘI DUNG
1.1 Nguyên lý làm việc của lò hơi
1.1.1Khái niệm
1.1.2 Nguyên lý làm việc của lò hơi trong nhà máy điện
1.1.3 Vai trò của lò hơi
1.2 Các đặc tính kỹ thuật cơ bản của lò hơi.
1.2.1 Thông số hơi của lò hơi
1.2.2 Sản lượng hơi của lò hơi
1.2.3 Hiệu suất của lò hơi
1.2.4 Nhiệt thế thể tích của buồng lửa
1.2.5 Nhiệt thế diện tích trên ghi
1.2.6 Năng suất bốc hơi của bề mặt sinh hơi
1.3 Phân loại lò hơi
1.3.1 Theo chế độ đốt nhiên liệu.
1.3.2 Theo chế độ tuần hoàn của nước.
1.3.3 Theo lịch sử phát triển.
1.3.4 Theo thông số công suất.
1.3.5 Theo công dụng của lò hơi.
1.3.6 Lò hơi ống lò và ống lửa.
1.3.6.1 Lò hơi ống lò.
1.3.6.2 Lò hơi ống lửa.
1.3.6.3 Lò hơi phối hợp ống lò ống lửa.
1.3.7 Lò hơi ống nước tuần hoàn.
1.3.7.1 Lò hơi ống nước nằm ngang.
1.3.7.2 Lò hơi ống nước đứng.
1.3.7.3 Cấu tạo một số lò tuần hoàn
	Lò hơi tuần hoàn cưỡng bức.
	Lò hơi trực lưu
	Lò hơi tuần hoàn tự nhiên.


	Chương 2: NHIÊN LIỆU
	Thời gian:6 giờ


Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này  sinh viên có khả năng:
· Phân loại một số nhiên liệu trong quá trình đốt
· Trình bày các thành phần hóa học của nhiên liệu.
· Trình bày các đặc tính của một nhiên liệu đặc biệt nhiên liệu rắn.
NỘI DUNG
2.1 Khái niệm về nhiên liệu
2.2 Thành phần hóa học của nhiên liệu
 2.3 Các đặc tính công nghệ của nhiên liệu rắn.
- Độ ẩm của nhiên liệu
- Chất bốc và cốc
- Độ tro 
- Nhiệt trị của nhiên liệu
- Các đặc tính quy dẫn của nhiên liệu.
2.4 Các loại nhiên liệu thường dùng trong lò hơi
- Nhiên liệu khí
- Nhiên liệu lỏng
- Nhiên liệu rắn














	Chương 3:  QUÁ TRÌNH CHÁY
	Thời gian: 5 giờ


Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
· Trình bày được quá trình cháy nhiên liệu.
· Trình bày được các phản ứng cháy của một nhiên liệu và các thông số  cần trọng tâm trong quá trình cháy.
· Tính toán được các thông số của không khí và các thành phần của nhiên liệu
· Trình bày phương trình đặc trưng của quá trình cháy hoàn toàn.
- Trình bày được phương trình cân bằng tổng quát trong điều kiện vận hành lò hơi.
- Tính toán các tổn thất nhiệt trong quá trình cháy.
NỘI DUNG
3.1 Quá trình cháy.
3.2 Các giai đoạn của quá trình đốt cháy nhiên liệu trong buồng lửa
3.3 Quá trình sấy nóng và sấy khô nhiên liệu
3.4 Giai đoạn thoát chất bốc và tạo cốc
3.5 Giai đoạn cháy
3.6 Giai đoạn tạo tro xỉ
3.7 Đặc điểm của quá trình cháy nhiên liệu.
3.7.1 Cháy nhiên liệu rắn.
3.7.2 Cháy nhiên liệu lỏng.
3.7.3 Cháy nhiên liệu khí.
3.8 Thể tích không khí lý thuyết, thực tế và hệ số không khí thừa
3.9 Các phương trình phản ứng cháy 
3.10 Cân bằng nhiệt và hiệu suất lò hơi
3.10.1 Tổn thất nhiệt trong lò hơi
3.10.2 Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát của lò
2.10.3 Hiệu suất lò hơi





	Chương 4:   BUỒNG LỬA GHI – BUỒNG LỬA PHUN
	Thời gian: 3 giờ


Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
· Phân loại một số buồng lửa ghi.
· Trình bày  đặc điểm cấu tạo của các loại buồng lửa ghi.
· Trình bày đặc tính của buồng lửa phun.
· Trình bày đặc điểm và cấu tạo của một số thiết bị buồng lửa phun.
NỘI DUNG
4.1  Buồng lửa ghi
4.1.1. Phân loại buồng lửa ghi
4.1.2 Buồng lửa ghi thủ công
4.1.2.1 Buồng lửa ghi thủ công cải tiến( nữa cơ khí).
4.1.3 Buồng lửa ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động trên ghi.
4.1.3.1 Buồng lửa ghi nghiêng.
4.1.3.2  Buồng lửa ghi nghiêng dồn cấp.
4.1.3.3 Buồng lửa với việc đưa nhiên liệu từ dưới lên.
4.1.4 Buồng lửa ghi xích.
4.1.4.1 nguyên lý làm việc.
4.1.4.2 cấu tạo ghi xích.
4.1.4.3 Quá trình cháy trong buồng lửa ghi xích.
4.1.4.4 Ưu khuyết điểm và những đặc tính của buồng lửa ghi xích.
4.2 Buồng lửa phun.
4.2.2 Buồng lửa đốt phun bột than.
4.2.3 Quá trình cháy trong buồng lửa đốt bột than.
4.2.4 Miệng phun bột than.
4.2.5 Cách đặt vòi phun trên buồng lửa.
4.3 Buồng lửa thải xỉ khô và thải xỉ lỏng.
4.3.2 Buồng lửa thải xỉ khô.
4.3.3 Buồng lửa thải xỉ lỏng.
4.4 Buồng lửa xoáy.
4.4.2 Buồng lửa có xiclon đặt ngang.
4.4.3 Buồng lửa có xiclon đặt đứng.
4.5 Buồng lửa đốt nhiên liệu lỏng và khí.
4.5.2 Buồng lửa đốt nhiên liệu lỏng.
4.5.3 Buồng lửa đốt nhiên liệu khí.
4.5.4 Khởi động buồng lửa đốt bột than.

	Chương 5:   TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG LÒ HƠI
	Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
· Tính toán một số giá trị nhiệt trong buồng lửa.
· Tính trao đổi nhiệt trong buồng lửa lò hơi.
· Trình bày các đặc tính của buồng lửa.
· Trình bày các đặc tính của hệ số không khí lọt vào lò.
· Tính toán  sơ bộ buồng lửa,các thiết bị chính trong lò hơi.
NỘI DUNG
5.1  Xác định hệ số góc.
5.2  Xác định độ đen của buồng lửa.
5.3  Tính trao đổi nhiệt trong buồng lửa.
5.4  Tính trao đổi nhiệt trong các bề mặt truyền nhiệt đối lưu.
5.4.1 Độ chênh nhiệt độ trung bình.
5.4.2 Hệ số truyền nhiệt.
5.4.3 Hệ số tản nhiệt từ khói tới vách.
5.4.4 Hệ số trao đổi nhiệt bằng bức xạ.
5.5  Các đặc tính của buồng lửa.
5.6  Các đặc tính của hệ số không khí lọt vào lò.
5.7  Tính toán sơ bộ.
5.7.1 Tính nhiệt của buồng đốt.
5.7.2 Tính pheston.
5.7.3 Tính bộ quá nhiệt.
5.7.4 Tính bộ hâm nước.
5.7.5 Tính bộ sấy không khí.




	Chương 6:    CHẾ ĐỘ NƯỚC TRONG LÒ HƠI – PHƯƠNG PHÁP THU HƠI SẠCH
	Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
· Trình bày được yêu cầu về chất lượng hơi phục vụ cho hộ tiêu thụ.
· Trình bày các đặc tính để rửa sạch hơi.
NỘI DUNG
6.1  Đặc tính của nước thiên nhiên cung cấp cho lò hơi.
6.2  Nhiệm vụ của chế độ nước trong lò hơi.
6.3  Quá trình sinh cáu cặn trong lò hơi.
6.4  Ăn  mòn kim loại bề mặt đốt.
6.4.1 Ăn mòn điện hóa học.
6.4.2 Ăn mòn hóa học.
6.4.3 Ăn mòn khi lò hơi nghỉ.
6.5  Phương pháp chóng cáu cặn.
6.5.1 Chế độ photphat hóa nước lò.
6.5.2 Làm mềm nước bằng nhiệt bên trong lò.
6.6  Xử lý nước trước khi đưa vào lò hơi.
6.6.1 Phương pháp xử lý nước bằng phương pháp lắng cặn.
6.6.2 Phương pháp xử lý nước bằng phương pháp trao đổi cation.
6.6.3 Phương pháp xử lý nước bằng phương pháp trao đổi ation.
6.7  Yêu cầu chất lượng hơi.
6.8  Sự hút ẩm theo hơi bảo hòa.
6.9  Quá trình sinh cáu cặn trong đường hơi.
6.10 Rửa hơi.
6.11 Bốc hơi theo cấp và chế độ xả lò.






	Chương 7:  CÁC THIẾT BỊ CHÍNH VÀ PHỤ TRONG LÒ HƠI
	 Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
· Trình bày khái niệm về các thiết bị chính.
· Trình bày cấu tạo và cách bố trí thiết bị.
· Trình bày được một số thiết bị phụ trong lò hơi sử dụng  phục vụ cho quá trình sản sinh hơi.
NỘI DUNG
7.1 Bộ quá nhiệt.
7.2 Bộ hâm nước.
7.3 Bộ sấy không khí
7.4 Đồng hồ đo nhiệt độ.
7.5 Đồng hồ đo áp suất.
7.6 Đồng hồ đo lưu lượng.
7.7 Thiết bị đo thành phần khói.
7.8 Đồng hồ đo mức nước- ống thủy.
7.9 Van an toàn.
7.10  Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  Máy chiếu
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ 
+ Giáo trình 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Học phần  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương  pháp tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra lò hơi , hoạt động của các hệ thống đồ thị, hệ thống cấp nước, hệ thống tự động an toàn và các thiết bị phụ khác của lò hơi .
- Kỹ năng:
+ Nhận định, kiểm tra, tính toán các lò hơi nhỏ trên thực tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;
- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
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